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TÓM TẮT  

 Các acid béo không no (PUFA) có các đặc điểm cấu trúc độc đáo tương ứng với từng chức năng riêng biệt 
như điều chỉnh sinh lý tế bào và điều chỉnh sự biểu hiện của các gen nhất định. Do đó, khi thiếu hụt PUFA sẽ 
xuất hiện những bất thường ở da, thận, mạng lưới thần kinh, các phản ứng miễn dịch và viêm, hệ tim mạch, hệ 
nội tiết, hệ hô hấp và hệ sinh sản. Trong dầu cá, tỷ lệ PUFA tương đối thấp gây khó khăn trong việc sản xuất 
trên quy mô lớn. Vì vậy, việc thăm dò các nguồn của PUFA đặc biệt là acid arachidonic-AA, acid 
eicosapentaenoic-EPA, acid docosapentaenoic-DPA/DHA thu hút được nhiều nghiên cứu. Vi tảo biển dị dưỡng 
(VTBDD) thraustochytrid có khả năng sản xuất lượng lớn DHA và thành phần PUFA đa dạng. DHA có thể 
được tổng hợp bởi sự chuyển hóa của AA, EPA  hay DPA. Các dạng khác nhau của PUFA phản ánh mối quan 
hệ trong phân loại. Mười vi tảo biển dị dưỡng thraustochytrid phân lập được từ rừng ngập mặn Xuân Thủy, 
Nam Định chứa thành phần acid béo đa dạng từ C12 - C28, đặc biệt có chứa hai thành phần PUFA quan trọng 
là EPA và DPA. Tỷ lệ PUFA của mười chủng VTBDD thraustochytrid chiếm 8,95 - 49,62% lipid tổng số. 
DPA so với các PUFA khác đều cao nhất đối với cả mười VTBDD nghiên cứu, chiếm 20,22 - 39,35% TFA. 
Mười VTBDD thraustochytrid sinh trưởng tốt nhất đối với nguồn carbon là glucose, lipid tổng số đạt 7 - 
12,35% trọng lượng khô sau 72 giờ. Tốc độ sinh trưởng và tổng hợp lipid trên nguồn nitrogen hữu cơ tốt hơn 
so với nguồn nitrogen vô cơ. Nguồn nitrogen tốt nhất cho sinh trưởng và tổng hợp lipid của VTBDD 
thraustochytrid là cao nấm men, với lipid tổng số đạt 8,57-18,87% trọng lượng khô sau 72 giờ. 

Từ khóa: acid béo, lipid, rừng ngập mặn Xuân Thủy, thraustochytrid, vi tảo biển dị dưỡng 

GIỚI THIỆU 

 Thraustochytrid là nhóm VTBDD đa dạng của 
tập đoàn vi tảo biển, có quan hệ gần gũi với giới 
Straminipila. Giới này bao gồm một vài loài tảo có 
doi dị dưỡng, nấm noãn, tảo cát và tảo nâu (Dick, 
2001; Armenta, Valentine, 2012; Jain et al., 2005). 
Thraustochytrid đóng một vai trò quan trọng trong 
hệ sinh thái biển. Chúng có khả năng phân hủy mảnh 
vụn biển, chất nhờn san hô và lá cây rừng ngập mặn 
(Miller, Jones, 1983; Raghukumar, 2008; 
Raghukumar, Balasasubramanian, 1991; Sathe-Patak 
et al., 1993).  

 Thraustochytrid có khả năng sinh acid béo 
không no, astaxanthin, carotenoid, đây là những hợp 
chất có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con 
người và trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) (Aki  et 
al.,  2003; Lewis et al., 1999; Huang et al., 2001). 
Đặc biệt các acid béo không no đa nối đôi (PUFA) 

như acid docosahexaenoic (DHA), acid 
docopentaenoic (DPA), acid eicosapentaenoic (EPA) 
không chỉ hỗ trợ quá trình phát triển chức năng bình 
thường của hệ thần kinh trung ương mà còn giúp 
chống lại các căn bệnh nguy hiểm như ung thư, xơ 
vữa động mạch (Crawford et al., 1997; Li et al., 
2014). Trong NTTS, bổ sung DHA vào thành phần 
thức ăn của ấu trùng tôm, cá là cần thiết do khả năng 
tự tổng hợp DHA của những động vật này rất hạn 
chế (Muller-Feuga, 2004). Nguồn PUFA hiện nay 
chủ yếu từ một số loài cá biển, tuy nhiên, với thực 
trạng suy giảm nguồn cá trong thiên nhiên, vấn đề 
cấp thiết đặt ra là tìm một nguồn PUFA thay thế hiệu 
quả và bền vững. Nguồn PUFA từ vi sinh vật, đặc 
biệt là từ vi tảo là nguồn thay thế đầy hứa hẹn. Trong 
vài năm gần đây, các loài VTBDD thuộc chi 
Labyrinthula, Ulkenia, Schizochytrium, 
Thraustochytrium đã trở thành đối tượng nghiên cứu 
chính cho các nhà khoa học ở một số nước như Thái 
Lan, Nhật Bản sản xuất DHA làm thực phẩm chức 
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năng cho người, phối trộn chúng cùng nấm men và 
một số vi tảo biển khác làm thức ăn tươi sống hoặc 
nhân tạo trong NTTS (Chatdumrong et al., 2007; 
Huang et al., 2001; Yokoyama et al., 2007). Ở Việt 
Nam, các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu, 
lưu giữ nguồn gen vi tảo thraustochytrid tiềm năng 
này. 

 VTBDD thraustochytrid có khả năng sinh 
trưởng nhanh, dễ dàng duy trì điều kiện nuôi cấy ổn 
định, không bị ảnh hưởng bởi mùa vụ và khí hậu, 
kiểm soát được quá trình sản xuất và chất lượng sản 
phẩm khi nuôi ở quy mô công nghiệp. Nguồn carbon 
và nitrogen là hai nguồn dinh dưỡng không thể thiếu 
cho sinh trưởng và sinh tổng hợp lipid của vi tảo 
thraustochytrids (Fan, Chen, 2007). Lựa chọn được 
nguồn dinh dưỡng tối ưu sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng 
và sinh tổng hợp các acid béo không no đa nối đôi 
(DHA, EPA, DPA) với hàm lượng cao. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

 Mười chủng gồm VTBDD PT-268, PT-271, PT-
272, PT-277, PT-279, PT-281, PT-278, PT-280, PT-
283 và PT-286 phân lập từ rừng ngập mặn Xuân 
Thủy, Nam Định, được nuôi cấy trên môi trường 
GPY (Honda et al., 1999). Nước biển dùng để pha 
môi trường lấy từ rừng ngập mặn Xuân Thủy, Nam 
Định, chất lượng nước không thay đổi trong thời 
gian tiến hành thí nghiệm. 

Phân tích lipid tổng số 

 Hàm lượng lipid được xác định theo phương 
pháp Bligh và Dyer (1959): mẫu m1(g) đem ngâm 
chiết trong chlorofom:methanol; sau đó lọc, loại cặn, 
thu dịch. Bổ sung nước cất vào dịch tổng số, lắc kỹ 
tạo dịch chiết. Để dịch chiết phân lớp, chiết lấy pha 
dưới và làm khan bằng Na2SO4. Cất loại dung môi 
dưới áp suất thấp và thu lipid tổng, cân trọng lượng 
m2(g). 

 Hàm lượng lipid tổng tính theo công thức: 

Lipid tổng = (m2/m1)×100 (% trọng lượng khô) 

Xác định thành phần acid béo bằng sắc ký khí 
theo tiêu chuẩn ISO/FDIS 5590:1998, LB Đức 

 Lipid được hoà tan với n-hexan, lắc kỹ trong lọ 
nhỏ nút kín. Methyl hóa bằng dung dịch CH3ONa 
trong methanol và HCl trong 1 phút. Phân lớp bằng 

ly tâm 3.000 vòng/phút. Chuyển mẫu đã methyl hoá 
sang ống mẫu đem phân tích thành phần acid béo 
bằng máy sắc ký khí: HP-6890, ghép nối với Mass 
Selective Detector Agilent 5973; Cột: HP-5MS 
(m×30m×0,25mm); Khí mang He; chương trình 
nhiệt độ: 80°C (1 phút) - 40/phút. - 150°C (1 phút) - 
10/phút - 260°C (10 phút). Thư viện phổ khối: 
WILEY275.L và NIST 98.L 

Ảnh hưởng của nguồn carbon và nitrogen đến 
sinh trưởng và tổng hợp lipid 

 VTBDD thraustochytrid nuôi lắc trong bình tam 
giác 500ml môi trường GPY, 200 vòng/phút, nhiệt 
độ 28°C, nồng độ muối 17,5‰. Tỷ lệ giống ban đầu 
là 1%. Môi trường bổ sung 2% với các nguồn carbon 
khác nhau: glucose, fructose, maltose và lactose. 
Nguồn nitrogen được thay thế bằng 1% peptone, cao 
nấm men, (NH4)2SO4, NaNO3 và KNO3. Sau 72 giờ 
thu mẫu xác định trọng lượng khô (TLK) và hàm 
lượng lipid tổng. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Thành phần acid béo của mười VTBDD 
thraustochytrid 

 Bảng 1 cho thấy tổng acid béo (Total Fatty 
Acid-TFA) của chủng PT-280 đạt 17,6 % TLK, cao 
nhất trong mười chủng nghiên cứu và cao hơn chủng 
Thraustochytrium sp. 20892 mà Singh và cộng sự đã 
công bố năm 1996. Với các chủng PT-281, PT-268 
và PT-283 TFA lần lượt là 14,5; 12,8 và 10,9% 
TLK. Kết quả thu được TFA cao hơn so với các 
chủng mà Liada et al. (1996), Bowles et al. (1999) 
công bố trên đối tượng là Thraustochytrium thuộc 
hai loài Thraustochytrium aureum ATCC 34304 và 
Thraustochytrium sp. G13 chỉ đạt 8 và 7,3% TLK. 
Kết quả này bước đầu cho thấy, mười chủng 
VTBDD này đều có tiềm năng sinh tổng hợp lipid 
cao so với các chủng thraustochytrid khác đã được 
công bố của nhiều tác giả trên thế giới (Bảng 1).  

 Mười VTBDD thraustochytrid chứa thành phần 
acid béo đa dạng từ C12-C28 bao gồm các acid béo 
no (Saturated Fatty Acid-SFA), acid béo không no 
một nối đôi (Mono Unsaturated Fatty Acid-MUFA) 
và acid béo không no đa nối đôi (Poly Unsaturated 
Fatty Acid-PUFA). Đặc biệt có chứa các acid béo 
không no quan trọng như acid eicosatetraenoic 
(ETA), acid eicosapentaenoic (EPA), acid 
docosapentaenoic (DPA). Tỷ lệ % tổng acid béo 
không no của mười chủng VTBDD thraustochytrid 
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từ 53 - 76,4% TFA. Trong đó, PUFA của VTBDD  
thraustochytrid PT-268, 272, 281, 283 và PT-286 với 

tỷ lệ PUFA đạt lần lượt là 49,62; 40,99; 47,42; 42,77 
và 45,61% TFA (Hình 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảng 1. So sánh trọng lượng khô và % TFA của 10 chủng nghiên cứu  với một số chủng thraustochytrid khác đã được công bố. 

 
Chủng TLK (g/l) %TFA Nguồn tham khảo 
Schizochytrium sp. ATCC 20888 20,0 33,0 Barclay et al.,1994 

Thraustochytrium aureum ATCC34304 5,7 8,0 Iiada et al., 1996 

Thraustochytrium sp. 20892 6,1 15,2 Singh et al., 1996 

Schizochytrium limacinum SR21 38,0 50,0 Yokochi et al.,1998 

Thraustochytrium sp. G13 7,5 7,3 Bowles et al., 1999 

Thraustochytrium sp. ONC-T18 26,0 81,7 Burja et al., 2006 

PT - 268 5,7 12,8  

PT - 271 7,3 5,6  

PT - 272 6,1 9,9  

PT - 277 9,3 5,0  

PT - 278 7,2 8,5  

PT - 279 9,0 8,0  

PT - 280 8,2 17,6  

PT - 281 7,8 14,5  

PT - 283 5,1 10,9  

PT - 286 6,3 7,8   

  
 VTBDD thraustochytrids PT-271, 278, 280 chứa 
5 acid béo không no quan trọng như oleic, linoleic, 
ETA, EPA và DPA. Tỷ lệ % acid oleic đạt cao nhất ở 
chủng PT-271 là 1,872% TFA. Với các chủng PT-

268, 272, 279 và 281 không phát hiện sinh tổng hợp 
acid linoleic. Với chủng PT-277, linoleic/TFA là 
2,58% đạt cao nhất trong mười VTBDD, nhưng EPA 
thấp (0,44% TFA) và không tổng hợp ETA. Chủng 

Hình 1. Tỷ lệ % tổng số acid béo no (SFA), acid béo không no một nối đôi (MUFA) và acid béo không no đa nối đôi (PUFA) 
của mười VTBDD thraustochytrid. 
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PT-283 sinh tổng hợp EPA cao nhất 1,949% TFA 
(Hình 2). Thành phần acid béo của chủng PT-286 
không thu được EPA nhưng có chứa các acid béo như 
acid oleic, linoleic và DPA với tỷ lệ tương đối cao 
tương ứng là 0,85; 1,22 và 33,42% TFA. Chủng PT-
268 chứa DPA, EPA và ETA đạt lần lượt là 39,35; 
0,506 và 0,51% TFA, hàm lượng PUFA và DPA của 
chủng này cao nhất trong mười VTBDD nghiên cứu.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trong hàm lượng PUFA tổng số, DPA chiếm tỷ lệ 
cao nhất ở cả mười VTBDD nghiên cứu. Hàm lượng 
DPA trong khoảng 20,22-39,35% TFA (Hình 3); chiếm 
66,7-79,3% PUFA và chủ yếu là n-3 DPA. Trong khi 
đó, VTBDD thraustochytrid PT-281 chứa cả n-3 DPA 
và n-6 DPA với tỷ lệ là 76,1 và 0,41% PUFA. 

Ảnh hưởng của nguồn carbon đến sinh trưởng và 
tổng hợp lipid 

 Với hình thức dinh dưỡng là dị dưỡng hóa năng 
hữu cơ, các VTBDD thraustochytrid sử dụng nhiều 
loại hợp chất hữu cơ cung cấp carbon trong quá trình 
sinh trưởng như nguồn cung cấp năng lượng. Kết 
quả trình bày ở bảng 2. 

 Trong số bốn nguồn carbon khác nhau, mười 
VTBDD cho tỷ lệ sinh trưởng cao nhất khi bổ sung 
nguồn cabon là glucose và fructose với trọng lượng 
khô thu được sau 72 giờ nuôi đạt từ 9,00 – 18,48 g/l.  
Trọng lượng khô thu được cao nhất tại môi trường sử 
dụng nguồn carbon glucose đạt 13; 11,44;  17,68; 
18,48; 15,15; 15,36 g/l tương ứng với các chủng PT-
271, PT-272, PT-277, PT-278, PT-280, PT-283. 
Trong đó, với các chủng PT-268, PT-279, PT-281, 
PT-286 lại sinh trưởng tốt hơn khi sử dụng nguồn 
cabon là fructose, trọng lượng khô lần lượt là 15,48; 
11,52; 17,88; 12,84 g/l. Mantose và lactose là hai 
nguồn carbon nghèo cho sinh trưởng của cả mười 
chủng VTBDD. Trọng lượng khô thu được giảm 2-8 
lần so với môi trường bổ sung nguồn carbon là 
glucose và fructose. Trên nguồn carbon mantose, 
trọng lượng khô cao nhất thu được đối với chủng 
PT-268 là 7,25 g/l. Với  chủng PT-281 chỉ đạt lượng 
thấp là 1,9 g/l. Trọng lượng khô thu được khi bổ 
sung nguồn carbon lactose của PT-277 là 6,1 g/l; 
thraustochytrid PT-286 là 4,7 g/l, tám chủng 
VTBDD còn lại đạt khoảng 2 - 3 g/l. 

 Lipid tổng số tăng dần khi sử dụng nguồn 
carbon lần lượt là lactose, mantose, fructose và 
glucose. Tỷ lệ dao động trong khoảng 1,01 – 12,35% 
TLK. Khả năng sinh tổng hợp lipid trên môi trường 
bổ sung nguồn glucose của các chủng PT-268, PT-
277, PT-278, PT-279, PT-286 tương ứng là 12,35, 
11,48, 10,53, 11,9 và 11,67% TLK. Từ các kết quả 
thu được cho thấy với nguồn carbon là mantose, 
lactose thì tốc độ sinh trưởng thấp, khả năng tổng 
hợp lipid không cao, chỉ đạt 2-6% TLK. Hai chủng 
PT-268, PT-286 sử dụng nguồn carbon là lactose 
cũng chỉ đạt 1,01 và 1,06% TLK. 

 
 
 
 

Hình 2. So sánh thành phần các acid béo không no đa nối 
đôi của mười VTBDD thraustochytrids. 
	

Hình 3. Tỷ lệ % acid béo EPA, DPA so với tổng số acid béo 
(TFA) của mười VTBDD thraustochytrids. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của nguồn carbon đến sinh trưởng và lipid tổng số của mười VTBDD thraustochytrid. 
 

Chủng 

Nguồn carbon (2%) 

Glucose Fructose Mantose Lactose 

TLK 
(g/l 

Lipid tổng số 
(%TLK) 

TLK 
(g/l) 

Lipid tổng số 
(%TLK) 

TLK 
(g/l) 

Lipid tổng số 
(%TLK) 

TLK 
(g/l) 

Lipid tổng 
số (%TLK) 

PT-268 14,56 12,35 15,48 9,30 7,25 4,68 2,00 1,01 

PT-271 13,00 8,80 9,00 8,33 6,20 3,75 2, 0 2,40 

PT-272 11,44 9,62 8,16 9,19 3,80 6,91 2,10 2,86 

PT-277 17,68 11,48 9,12 9,21 2,10 3,57 6,10 1,48 

PT-278 18,48 10,53 10,50 10,83 3,35 2,57 2,80 6,43 

PT-279 10,92 11,90 11,52 9,38 4,80 6,25 3,14 4,30 

PT-280 15,15 8,07 9,04 2,12 2,10 9,52 2,73 4,35 

PT-281 10,40 7,00 17,88 4,70 1,90 2,95 2,00 3,50 

PT-283 15,36 9,47 12,24 9,80 5,40 1,56 2,50 5,00 

PT-286 10,92 11,67 12,84 5,14 3,10 3,16 4,70 1,06 

 
 
Ảnh hưởng của nguồn nitrogen đến sinh trưởng 
và tổng hợp lipid 

 Ngoài bổ sung nguồn carbon thì khả năng sinh 
trưởng và tổng hợp lipid của VTBDD cũng chịu sự 
ảnh hưởng của nguồn nitrogen. Kết quả được thể 
hiện trong bảng 3. 

 Với nguồn nitrogen ban đầu là cao nấm men, tốc 
độ sinh trưởng và khả năng sinh lipid cao nhất so với 
4 nguồn nitrogen khác. Lipid tổng số đạt 18,87%; 
17,48% TLK với hai chủng PT-279, PT-272. Trọng 
lượng khô của cả mười VTBDD này đều tương đối 
cao, trong khoảng từ 9,01 đến 15,9 g/l. Trong khi đó 
với nguồn nitrogen thay thế là pepton tốc độ sinh 
trưởng giảm 0,5 – 2 (đơn vị) so với nguồn nitrogen 
là cao nấm men, nhưng lipid tổng số sau tách chiết 
thu được của chủng PT-286 đạt 18,03% TLK. Các 
chủng PT-271, PT-272, PT-277, PT-278, PT-281 và 
PT-283, lipid tổng số sau tách chiết lần lượt là 14,15; 
15,81; 16,90; 14,31; 13,24 và 14,63% TLK. Kết quả 
này cho thấy cả tốc độ sinh trưởng và lipid tổng số

với nguồn nitrogen hữu cơ đều tốt hơn so với nguồn 
nitrogen vô cơ. Trên cả 3 nguồn nitrogen (NH4)2SO4, 
KNO3, NaNO3 trọng lượng khô giảm 2-5 lần. Lipid 
tổng số thu được của chủng PT-279 chỉ đạt 9,2% 
TLK khi bổ sung (NH4)2SO4. Chủng PT-286 khi bổ 
sung nitrogen là NaNO3, KNO3 thì hàm lượng lipid 
không có sự chênh lệch nhiều, bằng 4,6% và 5,5% 
TLK. Điều đáng chú ý là, khi nuôi VTBDD này trên 
nguồn nitrogen (NH4)2SO4 cho hàm lượng lipid thấp 
chỉ đạt 1,05%. Với VTBDD chủng PT-280, khi bổ 
sung nguồn nitrogen từ KNO3 sẽ cho hàm lượng 
lipid thấp (1,21%). Nuôi VTBDD này trên các nguồn 
nitrogen khác như (NH4)2SO4, NaNO3 cho hàm 
lượng lipid có sự lênh lệch không đáng kể (6,45% và 
6% TLK). 

 Từ kết quả của các nghiên cứu trên cho thấy khi bổ 
sung cao nấm men là nguồn nitrogen là thích hợp nhất 
cho các VTBDD. Những kết quả này hoàn toàn phù 
hợp với nghiên cứu của Shene et al. (2010), khi nuôi 
VTBDD trên nguồn nitrogen hữu cơ là cao nấm men 
khả năng sinh lipid cao hơn nguồn nitrogen vô cơ. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của nguồn nitrogen đến sinh trưởng và lipid tổng số của mười VTBDD thraustochytrid. 

 

Chủng 

Nguồn nitrogen (1%) 
Cao nấm men Peptone (NH4)2SO4 KNO3 NaNO3 

TLK 
(g/l) 

Lipid tổng 
số 
(%TLK) 

TLK 
(g/l) 

Lipid tổng 
số (%TLK) 

TLK 
(g/l) 

Lipid tổng 
số (%TLK) 

TLK 
(g/l) 

Lipid tổng 
số (%TLK) 

TLK 
(g/l) 

Lipid 
tổng số 
(%TLK) 

PT-268 13,95 12,79 12,67 5,36 6,08 1,05 5,00 5,50 11,10 4,60 
PT-271 15,90 11,79 7,00 14,15 5,70 3,18 4,50 8,56 2,46 3,00 
PT-272 15,45 17,48 10,61 15,81 5,40 3,70 5,30 2,83 4,02 1,44 
PT-277 13,35 14,61 8,34 16,90 2,57 5,60 4,30 4,65 4,30 3,63 
PT-278 10,54 11,29 7,73 14,31 8,64 3,24 2,70 4,63 5,20 6,00 
PT-279 9,01 18,87 7,11 6,96 3,50 9,20 3,20 6,25 4,80 5,83 
PT-280 13,50 11,11 7,52 6,85 6,20 6,45 3,50 1,21 3,70 6,00 
PT-281 12,60 11,90 8,76 13,24 6,40 5,47 3,70 2,16 6,80 7,35 
PT-283 15,75 8,57 8,45 14,63 3,80 7,89 2,70 2,04 6,60 4,61 
PT-286 10,35 10,14 6,28 18,03 7,07 5,45 2,80 3,57 2,60 6,46 

 
 
KẾT LUẬN 

 Sự sinh trưởng của cả mười VTBDD đạt cao 
nhất khi sử dụng nguồn carbon là glucose, trọng 
lượng khô thu được sau 72 giờ nuôi đạt từ 9 đến 
18,48 g/l và lipid tổng số là 7 – 12,35% TLK.  

 Mười VTBDD thraustochytrid sinh trưởng tốt 
với nguồn nitrogen là cao nấm men, trọng lượng khô 
của mười chủng VTBDD đạt từ 9,01 đến 15,9 g/l, 
lipid tổng số trong khoảng 8,57-18,87% TLK.  

 Mười VTBDD thraustochytrid nghiên cứu có 
khả năng sinh tổng hợp TFA từ 5- 17,6% TLK, 
PUFA từ 28,95 – 49,62% TFA. PUFA đa dạng về 
thành phần. Hai thành phần PUFA quan trọng của 
mười chủng VTBDD thraustochytrid đều được tìm 
thấy là EPA và DPA.  

 Cả mười chủng VTBDD đều có khả năng sinh 
tổng hợp lượng lớn DPA (20,22-39,35% TFA) và 
EPA (0,2-1,95% TFA).   

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả chân thành cảm ơn đề tài 
Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã hỗ trợ cho nghiên cứu này. 
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LIPID BIOSYNTHESIS OF TEN THRAUSTOCHYTRID STRAINS ISOLATED FROM 
MANGROVE XUAN THUY, NAM DINH 
 
Pham Thi Bich Dao1, Nguyen Dinh Tuan1, Tran Dang Khoa2, Chu Thi Huyen1, Do Hoang Thanh1, 
Nguyen Thi Hoai Ha2, * 
1Institute of Microbiology and Biotechnology, Vietnam National University, Hanoi 
2Univercity of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi 

SUMMARY 

 The features of polyunsaturated fatty acid-PUFA structures were corresponded to each separate functions  
as adjusting the cellular physiology and gene expression. Therefore, lack of PUFA could lead to abnormalities 
in skin, kidney, neural networks, immune responses and inflammation; cardiovascular, endocrine, respiratory 
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and reproductive systems. In fish oil, PUFA content were low, thus it was difficult to produce on a large scale. 
Therefore, the exploration of PUFA sources particularly as arachidonic acid-AA, eicosapentaenoic acid EPA, 
docosapentaenoic acid-DPA/DHA attracted many researches. Heterotrophic microalgae Thraustochytrids were 
capable of producing high amounts of DHA and PUFA composition varied. DHA can be synthesized by the 
metabolism of AA, EPA and DPA. The different types of PUFA reflected relationships in classification. Ten 
heterotrophic microalgae thraustochytrids isolated from mangrove Xuan Thuy, Nam Dinh contain fatty acid 
composition varied from C12 to C28. Especially, they had two important fatty acids of PUFA as EPA and 
DPA. Polyunsaturated fatty acids - PUFA content of ten thraustochytrid strains were from 28.95 to 49.62% 
total lipid. DPA compared to other PUFA were high for all thraustochytrid strains studied, accounting 20.22 to 
39.35% TFA. Ten thraustochytrid strains had the highest growth with carbon source as glucose, total lipid 
reached 7 to 12.35 % dry weight biomass after 72 hours. Growth rate and lipid biosynthesis in organic nitrogen 
source were higher than in inorganic nitrogen sources. The best source of nitrogen for growth and lipid 
biosynthesis of ten thraustochytrid strains is yeast extract, total lipid were 8.57 to 18.87% dry weight biomass 
after 72 hours. 

 Keywords: fatty acid, lipid, Xuan Thuy mangrove, thraustochytrids, marine heterotrophic 
 
 


